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KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch covid-19 và phương án xử trí khi có các trường hợp 
mắc/nghi mắc Covid-19

Thực hiện Công văn số 2646/KH-SYT ngày 18/11/2021 của Sở Y tế về Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 44/KH-GD&ĐT ngày 29/01/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố  về Tổ chức dạy hoạc trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19;
 Trường Mầm non Trung Nghĩa xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại đơn vị cụ thể như sau: 
I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên đơn vị: Trường Mầm non Trung Nghĩa
2. Tổng số người lao động: 28
- Số người lao động tại địa phương: 28
- Số người lao động ký hợp đồng dài hạn: 23
- Số người lao động ký hợp đồng ngắn hạn: 05
3. Số người lao động theo từng khoa/phòng/tổ môn/vị trí làm việc 
- Tổ Nhà trẻ, 3 tuổi: 07 người 
- Tổ 4 - 5 tuổi: 13 người 
- Tổ văn phòng: 05 người 
- BGH nhà trường: 03 người
4. Cán bộ phụ trách công tác y tế (làm việc tại trạm y tế xã)
 - Họ và tên: Mai Thu Phương
- Số điện thoại: 0374255115
5. Trưởng ban phòng chống dịch tại đơn vị: 
- Họ và tên: Đào Thị Huyền
- Chức vụ: Hiệu trưởng
- Số điện thoại: 0987977845
- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
II. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung 
Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép vừa
 chống dịch vừa tổ chức các hoạt động dạy học trong nhà trường. 
2. Mục tiêu cụ thể 
- Xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo các mức độ nguy cơ. 
- Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và tổ chức tập huấn, diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 theo các phương án. 
III. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19 
1. Các khu vực, phòng/ban có tập trung đông người tại đơn vị: (cổng ra vào, lớp học, phòng họp, các phòng làm việc) 
- Vị trí 1: cổng ra vào
- Vị trí 2: lớp học 
- Vị trí 3: sân chơi
2. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị: (tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, nút bấm thang máy, cây uống nước, máy tính, nút bấm điều khiển dùng chung, nút bấm micro, mặt bàn làm việc...). 
- Tay vịn cầu thang
- Tay nắm cửa
- Hành lang
- Bàn ghế, giường ngủ của trẻ
3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm, điện lực, vệ sinh, sửa chữa, bảo dưỡng cấp thoát nước...). 
- Đơn vị cung cấp thực phẩm: 6
 Số lượng người được xét nghiệm hàng tuần: 6
         		 4. Phương tiện vận chuyển của đơn vị  (khôngcó).
5. Mức độ nguy cơ dịch Covid-19 tại địa phương đơn vị đặt trụ sở: tương đối an toàn
IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
1. Phương án phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới 
Thực hiện các giải pháp và điều kiện bắt buộc về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ y tế: 
- Ra vào cơ quan phải đo thân nhiệt kiểm tra, khai báo y tế, sát khuẩn tay nhanh... 
- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc sử dụng nước diệt khuẩn trước, trong và sau khi kết thúc buổi làm việc. 
- Thường xuyên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác trong lúc làm việc. 
- Thực hiện chế độ giãn cách phù hợp theo khuyến cáo của ngành y tế, tránh tụ tập nơi đông người. 
- Che mũi, miệng khi họ hoặc hắt hơi bằng khăn vải hoặc khăn giấy và bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định. 
- Tránh đưa tay lên mũi, miệng và dụi mắt để tránh lây nhiễm bệnh - Thường xuyên vệ sinh bề mặt nơi làm việc, nhà vệ sinh... 
- Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc, học sinh có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở thì hạn chế tiếp xúc những người xung quanh và báo ngay cho lãnh đạo nhà trường, xin nghỉ làm việc, đến ngay cơ sở y tế thăm khám để được tư vấn hỗ trợ về y tế.
- Khi cá nhân đi công tác hoặc công việc riêng phải tuân thủ các quy định phòng dịch của chính quyền địa phương nơi đến. Trường hợp đến nơi có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, thì sau khi trở về cơ quan phải thông báo cho lãnh đạo nhà trường và phải thực hiện khai báo y tế. 
2. Nội dung thực hiện khi tổ chức dạy học trực tiếp tại trường
2.1. Công tác chuẩn bị trước khi học sinh đến trường 
2.1.1. Vệ sinh trường học: Các trường học tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường bằng cách: lau nền nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, các đồ vật trong phòng học và phòng chức năng. 
2.1.2. Bảo đảm các điều kiện phòng dịch 
- Đảm bảo đủ nước uống cho học sinh; bảo đảm an toàn thực phẩm trong nhà trường; chuẩn bị cơ sở vật chất (phòng y tế, phòng cách ly tạm thời); chuẩn bị đầy 
     đủ thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang, xà phòng... để phục vụ công tác phòng chống dịch theo quy định. 
- Bố trí khu vực rửa tay có xà phòng và nước sạch, nhà vệ sinh sạch sẽ, trang bị đủ dụng cụ đựng rác thải, chất thải có nắp đậy kín. 
2.1.3. Công tác tập huấn, truyền thông 
- Tổ chức phổ biến nội dung kiến thức, kỹ năng nhận biết, cách xử trí tình huống liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cho giáo viên, người làm việc trong nhà trường 
- Tập huấn cho giáo viên, nhân viên của nhà trường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19 để thực hiện đúng hướng dẫn phòng, 
chống dịch tại nhà trường. 
- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, truyền thông "5K 
treo những nơi dễ nhìn và có nhiều người qua lại. 
- Tăng cường hệ thống thông tin liên lạc với phụ huynh học sinh qua các kênh thông tin mạng xã hội, sổ liên lạc điện tử...để cùng với gia đình theo dõi sức khỏe học sinh, cung cấp thông tin về hoạt động phòng, chống dịch của nhà trường. Đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe, cách tự theo dõi sức khỏe, cách nhận biết, phát hiện những biểu hiện nghi nhiễm Covid-19. 
	2.2. Trong thời gian học sinh học tập tại trường 
- Bố trí người đón và giao học sinh tại khu vực cổng trường 
- Tạm thời không tổ chức các hoạt động tập trung đông người như tham quan thực tế, dã ngoại, trải nghiệm... 
- Mở cửa thông thoáng, sử dụng quạt, hạn chế sử dụng điều hòa. Nếu sử dụng điều hòa, cuối buổi học phải mở cửa cho thông thoáng.
- Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau; Hướng dẫn học sinh: Rửa tay/sát khuẩn tay; che mũi, miệng khi họ hoặc hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng... 
- Hàng ngày thực hiện khử khuẩn, lau bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng chất tẩy rửa thông thường: Mỗi ngày một lần, sau giờ học nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng; cọ rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh; Mỗi ngày hai lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can. Cuối mỗi buổi học, bổ sung kịp thời đầy đủ xà phòng, dung dịch sát khuẩn, trang thiết bị phục vụ cho buổi học sau. 
- Phân công cán bộ trực phòng chống dịch trong suốt quá trình học sinh có mặt ở trường, liên hệ thường xuyên với trạm y tế xã, phường trên địa bàn để được hướng dẫn và hỗ trợ. Giám sát, đôn đốc cho giáo viên cách đo thân nhiệt cho HS, quy trình các bước rửa tay. Xử lý nhanh trong các trường hợp bất thường xảy ra trong các buổi học. Ghi, theo dõi sức khỏe học sinh trong những trường hợp bị ho, sốt,…nghi ngờ mắc covid-19 đưa về phòng cách ly để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế xã, phường và cha mẹ học sinh.  Cung cấp khẩu trang y tế, hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho đối tượng nêu trên.
- Khử khuẩn, lau, vệ sinh các thiết bị, dụng cụ nhà bếp, các khu sinh hoạt tập thể, đồ dùng cá nhân, đồ dùng đồ chơi... (cọ, rửa, luộc, hấp, sấy, phun thuốc khử trùng). Không cho trẻ em, học sinh dùng chung các đồ dùng, vật dụng cá nhân (gối, khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc, ca, ...). đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực 
phẩm; kí hợp đồng với các tổ chức cá nhân cung cấp thực phẩm theo đúng quy định.
- Phòng ngủ của học sinh đảm bảo vệ sinh, thông thoáng.
-  Tổ chức họp phụ huynh học sinh, thống nhất về việc tổ chức bán trú thông báo chi tiết cụ thể quy trình phòng chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường đối với việc tổ chức bán trú để phụ huynh giám sát.
- Đối với khách đến làm việc tại trường yêu cầu thực hiện khai báo y tế và các quy định phòng chống dịch. 
3. Phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp nghi mắc, F2, F1, F2: (Theo Hướng dẫn của Sở Y tế áp dụng vào điều kiện của thể của nhà trường) 
3.1. Khi có trường hợp nghi mắc Covid-19 tại trường học 
- Khi phát hiện trường học có học sinh, người làm việc tại trường xuất hiện ít nhất một trong số các biểu hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người mệt mỏi ớn lạnh hoặc có tiền sử đến, về từ nơi có ổ dịch, cần thông báo ngay cho lãnh đạo nhà trường và cha mẹ học sinh. 
- Nhân viên trực dịch cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách; yêu cầu người nghi nhiễm hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác; hướng dẫn di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời của đơn vị; Nhà trường gọi điện thoại cho cơ quan y tế trên địa bàn để được tư vấn hỗ trợ. Lập danh sách người tiếp xúc gần (dưới 02 mét) với người nghi nhiễm gửi cho cơ quan y tế. 
3.2. Khi có trường hợp F1 tại trường học 
- Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại trường học, ngoài việc thực hiện các công việc như có trường hợp nghi mắc, cần khử khuẩn (không khử khuẩn khu vực ngoài trời) các khu vực có liên quan đến F1; yêu cầu toàn bộ học sinh, người làm việc của nhà trường thực hiện 5K, tạm thời không di chuyển khỏi nơi làm việc, học tập; chờ cơ quan chuyên môn hướng dẫn; cung cấp thông tin chính xác tránh gây hoang mang, lo lắng cho học sinh, giáo viên trong trường. 
- Phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương đưa trường hợp F1 đi cách ly y tế theo quy định. 
- Rà soát toàn bộ học sinh, người làm việc trong trường học phân loại nhóm nguy cơ cao/trung bình/an toàn để có hướng xử trí phù hợp. 
- Truy vết kịp thời các trường hợp F2; yêu cầu F2 về khai báo y tế tại cơ quan y tế trên địa bàn để được hướng dẫn cách ly theo quy định. Việc xử trí đối với trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp F1 theo quy định hiện hành của Ban chỉ đạo tỉnh. 
3.3. Khi có trường hợp F2 tại trường học 
- Thông báo cho lãnh đạo nhà trường; Phối hợp với cơ quan y tế để lấy mẫu xét nghiệm cho F2. Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà/nơi lưu trú/nơi làm việc và chờ kết quả xét nghiệm của F1. 
- Liên lạc với cơ quan y tế trên địa bàn về kết quả xét nghiệm của F1 để có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. 
IV. PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ FO TẠI TRƯỜNG HỌC 
1. Các công việc cần làm 
- Thông báo ngay với cơ quan y tế trên địa bàn và phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 kịp thời. 
- Thông báo ngay cho F0, các trường hợp F1, F2; yêu cầu không tự ý di chuyển, không được tiếp xúc với người xung quanh, thực hiện 5K, chờ được hướng dẫn xử trí, 
- Thông báo cho toàn bộ học sinh, người làm việc đang có mặt tại trường học không tự ý di chuyển, tự giác khai báo y tế trung thực, thực hiện 5K; không hoang 
mang mang lo lắng. 
 - Tiến hành truy vết triệt để, chính xác để thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. 
- Thực hiện việc phong tỏa tạm thời toàn bộ trường học hoặc từng phần/khu vực làm việc, học tập theo quyết định của lãnh đạo địa phương. 
* Trường hợp nhận được thông tin trường học có FO ngoài giờ làm việc, cần: 
- Báo cáo ngay cho lãnh đạo nhà trường biết; tạm dừng hoạt động dạy học để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn (đặc biệt khu vực làm việc của ca mắc); truy vết, lập danh sách F1, F2 gửi cho cơ quan y tế trên địa bàn và chờ kết quả xét nghiệm. 
- Chờ cơ quan y tế thông báo kết quả xét nghiệm của F1, F2 trước khi quyết định cho nhà trường hoạt động trở lại. 
2. Khi không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh Covid-19 (trường học đã an toàn) 
- Thực hiện dỡ bỏ phong tỏa theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 
- Cơ sở giáo dục trở lại hoạt động bình thường, thực hiện 5K và các quy định phòng, chống dịch. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường: Xây dựng Kế hoạch dạy học trực tiếp, phương án phòng, chống dịch. Xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh khi tổ chức dạy học trực tiếp theo các hướng dẫn và quy định hiện hành.
* Đối với Hiệu trưởng: 
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp cho việc dạy học, đảm bảo an toàn cho CB, GV, HS trong nhà trường. 
- Chỉ đạo chung các hoạt động của nhà trường. 
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn điều chỉnh Kế hoạch giáo dục của nhà trường, tổ, nhóm lớp cho phù hợp với thực tế nhà trường.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của nhà trường.
- Không tổ chức hoạt động tập thể, tập trung đông người, hoạt động ngoại khóa, thăm quan thực tế … 
* Đối với Phó Hiệu trưởng: 
- Xây dựng kế hoạch điều chỉnh KHGD cụ thể phù hợp với điều kiện của nhà trường. 
- Giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn. 
- Phối hợp cùng CB y tế, GVCN tuyên truyền, theo dõi, giám sát sức khỏe của GV, HS.
* Đối với giáo viên 
- Phân công cụ thể cán bộ giáo viên làm công tác kiểm tra thân nhiệt học sinh. 
- Tất cả giáo viên đến sớm (trước giờ đón trẻ) 30 phút để làm công tác vệ sinh.
- Phân công cụ thể giáo viên đón trẻ tại sân trường ( đón trước hàng rào chắn), giáo viên trực tại lớp trong giờ đón trẻ.
- HD HS sát khuẩn tay trước khi vào trường. 
- Đo thân nhiệt cho học sinh ghi vào sổ theo dõi sức khỏe của nhóm lớp.
- Giáo viên vệ sinh lau bàn ghế…. Bằng dung dịch sát khuẩn thông thường hoặc bằng clo cuổi mỗi buổi học, cuối ngày.
- Khi học sinh có một trong cá biểu hiện như ho, hắt hơi, mết mỏi hoặc bất thường khác về sức khỏe cho học sinh đeo khẩu trang, báo ngay cho cán bộ y tế và phụ huynh học sinh để xử lý. 
- Phối hợp với phụ huynh theo dõi sức khỏe học sinh hằng ngày để kịp thời báo về nhà trường, trạm y tế xã xử lý y tế theo quy định. 
* Đối với nhân viên bảo vệ: 
- Trực tại cổng trường trước giờ vào học để hướng dẫn học sinh, phụ huynh đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay trước khi vào lớp. 
- Hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa đón con tại cổng trường (trước hàng rào chắn ở sân trường).
- Trực tại cổng trường đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong suốt thời gian học.
* Đối với học sinh. 
- Đeo khẩu trang thường xuyên từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Không la cà trên đường.
-Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi vào lớp học 
- Che mũi ,miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác, khẩu trang (nếu có) vào thùng rác ở nơi quy định 
- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay… 
* Đối với Phụ huynh học sinh: 
- Theo dõi sức khỏe con em mình. Tạo mọi điều kiện, chăm sóc con em mình đảm bảo sức khỏe tốt cho các con học tập. 
- Đưa đón con đến cổng trường, không vào khu vực sân trường. 
- Phối hợp với nhà trường, GVCN trong quá trình chăm sóc, giáo dục con.
Trên đây là Kế hoạch Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh Covid-19 của trường Mầm non Trung Nghĩa, đề nghị CB, GV, NV, HS, PHHS trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
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